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Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND  ngày #nbh   tháng 3 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời gian giải 
quyết (ngày 

làm việc)

Cách 
thức và 

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí

Tên 
VBQPPL quy 
định nội dung 
thủ tục hành 

chính

Cơ quan thực 
hiện

I  Lĩnh vực Quản lý công sản 

1

 Chuyển giao 
công trình điện 
là hạ tầng kỹ 
thuật sử dụng 
chung trong các 
dự án khu đô 
thị, khu dân cư 
và dự án khác 
do chủ đầu tư 
phải bàn giao 
lại cho Nhà 
nước theo quy 
định của pháp 
luật.

 Tối đa 44 ngày 
kể từ ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ:
 -Cơ quan nhận 
bàn giao hạ 
tầng kỹ thuật 
dự án khu đô 
thị, khu dân cư 
và dự án khác 
(các đơn vị 
được UBND 
tỉnh giao nhiệm 
vụ): 07 ngày;
-Bên nhận 
(theo công bố 
của Tập Đoàn 
Điện lực Việt 
Nam) Đơn vị 
điện lực (Bên 
nhận): 30 ngày;
-Cơ quan nhận 
bàn giao hạ 
tầng kỹ thuật 
dự án khu đô 
thị, khu dân cư 
và dự án khác: 
07 ngày

 -Nộp trực 
tiếp hoặc 
qua dịch 
vụ bưu 
chính tại 
Trung tâm 
Phục vụ 
hành 
chính 
công 
Quảng 
Nam.
-Nộp trực 
tuyến trên 
Hệ thống 
thông tin 
giải quyết 
TTHC 
tỉnh 
Quảng 
Nam hoặc 
Cổng dịch 
vụ công 
quốc gia

 Không  Nghị định số 
02/2024/NĐ-
CP ngày 
10/01/2024 
của Chính phủ 
về việc chuyển 
giao công trình 
điện là tài sản 
công sang Tập 
đoàn Điện lực 
Việt Nam.

-Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định 
chuyển giao:
 Thủ trưởng 
Cơ quan nhận 
bàn giao hạ 
tầng kỹ thuật 
dự án khu đô 
thị, khu dân cư 
và dự án khác;
-Cơ quan thực 
hiện:
 Cơ quan nhận 
bàn giao hạ 
tầng kỹ thuật 
dự án khu đô 
thị, khu dân cư 
và dự án khác; 
Bên giao; Đơn 
vị Điện lực 
Bên nhận. 

2  Xác lập quyền 
sở hữu toàn dân 

Tối đa 67 ngày 
kể từ ngày nhận 

 -Nộp hồ 
sơ trực 

 Không  Nghị định số 
02/2024/NĐ-

 -Cơ quan có 
thẩm quyền 
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời gian giải 
quyết (ngày 

làm việc)

Cách 
thức và 

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí

Tên 
VBQPPL quy 
định nội dung 
thủ tục hành 

chính

Cơ quan thực 
hiệnvà chuyển giao 

công trình điện 
có nguồn gốc 
ngoài ngân sách 
nhà nước.

đủ hồ sơ.
 -Đơn vị điện 
lực (Bên nhận): 
60 ngày.
 -UBND tỉnh: 
07 ngày (trong 
đó Sở Tài 
chính: 03, Đơn 
vị điện lực 2 
ngày; UBND 
tỉnh 02 ngày)

tiếp hoặc 
qua dịch 
vụ bưu 
chính tại 
Trung tâm 
Phục vụ 
hành 
chính 
công 
Quảng 
Nam;
 -Nộp trực 
tuyến trên 
Hệ thống 
thông tin 
giải quyết 
TTHC 
tỉnh 
Quảng 
Nam hoặc 
Cổng Dịch 
vụ công 
quốc gia

CP ngày 
10/01/2024 
của Chính phủ 
về việc chuyển 
giao công trình 
điện là tài sản 
công sang Tập 
đoàn Điện lực 
Việt Nam.

quyết định xác 
lập sở hữu 
toàn dân: Chủ 
tịch UBND 
tỉnh;
 -Cơ quan thực 
hiện: Đơn vị 
điện lực, Sở 
Tài chính;
- Cơ quan phối 
hợp: Tổ chức, 
cá nhân là chủ 
sở hữu công 
trình điện.

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
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1. Thủ tục: “Chuyển giao công trình điện là hạ tầng kỹ thuật sử dụng 
chung trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác do chủ đầu tư 
phải bàn giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật”

a) Trình tự thực hiện:
a1) Chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác (Bên giao) lập 

hồ sơ đề nghị, gửi cơ quan nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật trong dự án khu đô thị, 
khu dân cư và dự án khác.

a2) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị 
chuyển giao công trình điện, cơ quan nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật trong các dự 
án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác có văn bản về việc chuyển giao công trình 
điện kèm theo các hồ sơ do Bên giao lập, gửi Bên nhận theo công bố của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam.

a3) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do cơ quan nhận 
bàn giao hạ tầng kỹ thuật trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác 
gửi, Bên nhận có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan nhận bàn giao hạ tầng 
kỹ thuật trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác và Bên giao thực 
hiện kiểm tra thực trạng công trình điện, đánh giá về việc đáp ứng các điều kiện 
chuyển giao theo quy định tại Điều 4 Nghị định 02/2024/NĐ-CP và lập Biên bản 
theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định  02/2024/NĐ-CP; trên 
cơ sở đó:

 - Trường hợp công trình điện đủ điều kiện chuyển giao thì thực hiện kiểm 
kê, xác định giá trị công trình điện chuyển giao; việc kiểm kê, xác định giá trị 
công trình điện chuyển giao được lập thành Biên bản theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định 02/2024/NĐ-CP.

- Trường hợp công trình điện không đủ điều kiện chuyển giao thì Bên nhận 
có văn bản thông báo cho Bên giao và cơ quan nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật 
trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác biết công trình điện không 
đủ điều kiện chuyển giao, trong đó xác định cụ thể điều kiện không đáp ứng. Sau 
khi Bên giao khắc phục các tồn tại để đáp ứng các điều kiện chuyển giao để thực 
hiện chuyển giao theo quy định thì tiếp tục thực hiện các bước để chuyển giao 
theo quy định tại Nghị định 02/2024/NĐ-CP.

a4) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc kiểm kê, xác định 
giá trị công trình điện, Thủ trưởng cơ quan nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật trong 
các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác có trách nhiệm ban hành Quyết 
định chuyển giao công trình điện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc quan bưu chính hoặc 
điện tử trong trường hợp đã có chữ ký số.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
c1) Thành phần hồ sơ: (Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 02/2024/NĐ-CP 

ngày 10/01/2024 của Chính phủ):
- Văn bản của chủ đầu tư đề nghị chuyển giao công trình điện theo Mẫu số 

01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;
- Các hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định 

tại Phụ lục IX Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 



4

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình xây dựng: 01 bản sao;

- Văn bản phê duyệt quyết toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu 
có): 01 bản sao;

- Hồ sơ đất đai liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất gắn với công trình và các giấy tờ khác 
có liên quan (nếu có): 01 bản sao;

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, văn 
bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan có thẩm 
quyền (nếu có); phương án chữa cháy, phương án phòng cháy theo quy định của 
pháp luật về phòng cháy, chữa cháy: 01 bản sao.

Các bản sao quy định tại khoản này đóng dấu treo xác nhận của Bên giao. 
Trường hợp các hồ sơ này không có hoặc bị mất, Bên giao có văn bản xác nhận 
về việc mất hồ sơ hoặc không có hồ sơ và chịu trách nhiệm về việc xác nhận của 
mình; văn bản xác nhận được thay thế cho các hồ sơ bị mất hoặc không có.

c2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 44 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư khu đô thị, khu 

dân cư và dự án khác.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan nhận bàn giao hạ tầng 

kỹ thuật dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển giao công 

trình điện.
h) Phí, lệ phí: Không có.
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
i1) Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng 

lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh tại thời điểm xây dựng hoặc tại thời điểm kiểm 
tra thực trạng coobg trình điện để chuyển giao (đối với đường dây và trạm biến 
áp có cấp điện từ 110Kv trở lên và Nhà máy điện, thiết bị, lưới điện đấu nối Nhà 
máy điện với hệ thống điện quốc gia và các công trình phụ trợ của Nhà máy điện).

i2) Đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan tại thời điểm kiểm tra thực 
trạng công trình điện để chuyển giao.

i3) Công trình điện đang vận hành (đang được sử dụng để phát điện, truyền 
tải điện, phân phối điện) bình thường tại thời điểm kiểm tra thực trạng công trình 
điện để chuyển giao.

i4) Công trình điện không trong tình trạng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc 
bảo đảm bất kỳ nghĩa vụ nợ nào khác.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 02/2024/NĐ-
CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản 
công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

2. Thủ tục: “Xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình 
điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước”

a) Trình tự thực hiện:
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a1) Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu công trình điện (Bên giao) lập hồ sơ đề 
nghị chuyển giao công trình điện, gửi đơn vị điện lực (Bên nhận). 

a2) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Bên giao gửi, 
Bên nhận có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bên giao thực hiện kiểm tra thực 
trạng công trình điện, đánh giá về việc đáp ứng các điều kiện chuyển giao theo 
quy định tại Điều 4 Nghị định 02/2024/NĐ-CP và lập Biên bản theo Mẫu số 02 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2024/NĐ-CP; trên cơ sở đó:

- Trường hợp công trình điện đủ điều kiện chuyển giao thì thực hiện kiểm 
kê, xác định giá trị công trình điện chuyển giao theo quy định tại khoản 4 Điều 
này; việc kiểm kê, xác định giá trị công trình điện được lập thành Biên bản theo 
Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Trường hợp công trình điện không đủ điều kiện chuyển giao thì Bên nhận 
có văn bản thông báo cho Bên giao biết công trình điện không đủ điều kiện chuyển 
giao, trong đó xác định cụ thể điều kiện không đáp ứng. Trường hợp Bên giao 
khắc phục các tồn tại để đáp ứng điều kiện chuyển giao thì được thực hiện các 
bước tiếp theo để chuyển giao theo quy định tại Nghị định này.

a3) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc kiểm kê, xác định 
giá trị, Bên nhận có trách nhiệm lập hồ sơ để báo cáo cơ quan, người có thẩm 
quyền xem xét, quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao sang 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (trong trường hợp công trình điện nằm trên địa bàn 
01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) hoặc báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam xem xét, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định xác lập quyền sở 
hữu toàn dân và chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (trong trường hợp 
công trình điện nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở 
lên).
 a4) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan, người có thẩm quyền ban hành Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân 
và chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc có văn bản hồi đáp trong 
trường hợp đề nghị không phù hợp.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường chính hoặc 
điện trong trường hợp đã có chữ ký số.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
c1) Thành phần hồ sơ (Khoản 2, Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 

02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ): 
- Hồ sơ đề nghị chuyển giao (do tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu công trình 

điện lập), gồm::
+ Văn bản của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu công trình điện đề nghị chuyển 

giao quyền sở hữu công trình điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Mẫu số 
01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2024/NĐ-CP: 01 bản chính;

- Quyết định đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công liên quan đến 
công trình điện, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình 
độc lập có liên quan đến công trình điện, Thông báo kết quả thẩm định dự án/công 
trình, Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công 
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trình, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật, báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (nếu có): 01 bản sao;

+ Hồ sơ hoàn công, sơ đồ mặt bằng hành lang tuyến dây và mặt bằng trạm 
biến áp (nếu có): 01 bản sao;

+ Hồ sơ đất đai liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 
sử dụng đất để đầu tư công trình và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản 
sao;

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, văn 
bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có 
thẩm quyền (nếu có); phương án chữa cháy, phương án phòng cháy theo quy định 
của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy: 01 bản sao.

Các bản sao quy định tại khoản này là bản sao được chứng thực bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền. Trường hợp các hồ sơ này không có hoặc bị mất, tổ 
chức, cá nhân là chủ sở hữu công trình điện có văn bản xác nhận về việc mất hồ 
sơ hoặc không có hồ sơ và chịu trách nhiệm về việc xác nhận của mình. 

- Hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao sang Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (do đơn vị điện lực lập), gồm:

+ Văn bản của Bên nhận đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển 
giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 01 bản chính;

+ Danh mục công trình điện do Bên nhận lập (thông số kỹ thuật, tình trạng 
công trình điện, năm đưa vào sử dụng, giá trị công trình điện): 01 bản chính;

+ Biên bản kiểm kê, xác định giá trị công trình điện theo Mẫu số 05 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

+ Văn bản của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu công trình điện đề nghị chuyển 
giao quyền sở hữu công trình điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Mẫu số 
01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.

c2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời gian giải quyết: 67 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân là chủ sở 

hữu công trình điện; đơn vị điện lực.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
e1) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, người có thẩm quyền 

theo phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối 
với công trình điện trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

e2) Bộ trưởng Bộ Công thương hoặc cơ quan, người có thẩm quyền theo 
phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công thương (đối với công trình điện trên địa bàn từ 
2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên); 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xác lập quyền sở 
hữu toàn dân và chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

h) Phí, lệ phí: Không có.
i) Tên, đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 Phụ lục đính kèm Nghị định số 

02/2024/NĐ-CP.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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k1) Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng 
lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh tại thời điểm xây dựng hoặc tại thời điểm kiểm 
tra thực trạng coobg trình điện để chuyển giao (đối với công trình điệnquy hoạch 
tại điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 02/2024/NĐ-CP);

k2) Đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan tại thời điểm kiểm tra thực 
trạng công trình điện để chuyển giao.

k3) Công trình điện đang vận hành (đang được sử dụng để phát điện, truyền 
tải điện, phân phối điện) bình thường tại thời điểm kiểm tra thực trạng công trình 
điện để chuyển giao.

k4) Công trình điện không trong tình trạng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc 
bảo đảm bất kỳ nghĩa vụ nợ nào khác.

k5) Phải có khả năng cấp điện hoặc phát triển cấp điện cho các tổ chức, hộ 
dân tại địa phương. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 02/2024/NĐ-CP 
ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản 
công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 




